
Ống nhựa
PUN-U
Số bộ phận: 567446

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Đặc tính ống thích hợp cho máng xích
Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Kiểm tra độ cháy vật liệu UL94 HB
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Loại phòng sạch Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO

14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh -31 °F...140 °F
Màu sắc màu xanh dương

màu nâu
vàng
màu xanh lá
tự nhiên
màu đỏ
màu đen
màu bạc
màu xanh lam mờ
màu vàng mờ
xanh lá mờ
màu đỏ mờ
đen mờ
trắng

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống TPE-U(PU)
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